MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
MÔN: CÔNG NGHỆ 12 –  CÔNG NGHỆ NGHIỆP-THỦY SẢN 
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn
vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
Tổng
	Điểm

	
	
	
	TNKQ
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai” [1]
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Công nghệ giống thuỷ sản
	6.1.Vai trò giống trong nuôi thủy sản  
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	
	7,5

	
	
	6.2. Đặc điểm một số giống thủy sản
	2
	1
	1
	1
	
	
	3
	1
	
	10

	
	
	6.3. Kĩ thuật ương, nuôi giống thủy sản.
	2
	1
	1
	
	1
	
	1
	1
	1
	7,5

	
	
	6.4. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống thuỷ 
sản
	2
	1
	
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	10

	2
	Công nghệ 
thức ăn  thủy sản
	7.1. Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
	1
	2
	
	
	
	2
	1
	1
	2
	10

	
	
	7.2. Bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	15

	
	
	7.3. Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản
.
	3
	1
	1
	1
	
	2
	4
	1
	3
	20

	Tổng số câu
	12
	8
	4
	4
	4
	8
	16
	12
	12
	

	Tổng số điểm
	6,0
	4,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	60
	40
	40
	30
	30
	100




BẢN ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
MÔN: CÔNG NGHỆ 12 –  CÔNG NGHỆ NGHIỆP-THỦY SẢN THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 
	TT 
	Nội dung kiến thức 
	Đơn vị kiến thức 
	Mức độ kiến thức, kĩ năng  cần kiểm tra 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

	
	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận 
dụng  
 

	6 
	Công nghệ 
giống thuỷ sản 
	6.1.Vai trò giống thủy sản  
	Nhận biết  
· Trình bày được vai trò của giống và sản xuất giống trong nuôi trồng thuỷ sản. 
· Nêu được một số thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong nhân, nuôi giống thủy sản ở Việt Nam và trên thế giới. 
Thông hiểu 
· Phân tích được vai trò của thủy sản với đời sống kinh tế -  xã hội 
· Phân tích được triển vọng của nhân, nuôi giống thủy sản công nghệ cao ở Việt Nam và trên thế giới. 
	1 
	2 
	 
 

	
	
	6.2. Đặc điểm một số giống thủy sản 
	Nhận biết  
· Trình bày được đặc điểm sinh sản của cá. 
· Trình bày được đặc điểm sinh sản của tôm. 
Thông hiểu 
· Mô tả được đặc điểm sinh học sinh sản, nhận biết được qua hình thái ngoài các giai đoạn phát triển của cá, tôm. 
	3
	1
	 
 



	
	
	
	- Giải thích được cơ chế sinh sản của cá ở ngoài tự nhiên. - Mô tả được kỹ thuật sinh sản tôm theo phương pháp truyền thống. 
	
	
	

	
	
	6.3. Kĩ thuật ương, nuôi giống thủy sản. 
	Nhận biết  
· Nêu được khái niệm ương giống thủy sản. 
· Nêu được khái niệm nhân giống thủy sản. Thông hiểu 
· Mô tả được kĩ thuật ương, nuôi cá giống. 
· Mô tả được kĩ thuật ương, nuôi tôm giống. 
Vận dụng 
· Đề xuất được kĩ thuật ương, nuôi giống thủy sản phù hợp với thực tiễn ở gia đình, địa phương 
	1
	1
	 
 1

	
	
	6.4. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống thuỷ sản 
	Nhận biết  
· Trình bày được một số ứng dụng của công nghệ sinh học trong chọn giống thủy sản.  
· Trình bày được một số ứng dụng của công nghệ sinh học trong nhân giống thủy sản. 
Thông hiểu 
· Phân tích được ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống thuỷ sản. 
· Giải thích được lí do tại sao phải tạo giống đa bội thể và điều khiển giới tính ở một số đối tượng thuỷ sản. 
Vận dụng 
· Đề xuất được biện pháp công nghệ sinh học phù hợp với thực 
	1
	1 
	2 
 



	
	
	
	tiễn nhân giống, chọn giống thuỷ sản ở gia đình, địa phương. 
	
	
	

	7 
	Công nghệ thức ăn  
thủy sản 
 
	7.1. Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 
	Nhận biết  
· Trình bày được thành phần dinh dưỡng của các nhóm thức ăn thuỷ sản. 
· Trình bày được vai trò của các nhóm thức ăn thuỷ sản. - Kể tên được các nguyên liệu sử dụng trong sản xuất thức ăn nhân tạo thuỷ sản.  
Thông hiểu 
· Phân tích được thành phần dinh dưỡng và vai trò của các nhóm thức ăn thuỷ sản. 
· Trình bày được biện pháp phát triển thức ăn tự nhiên trong ao nuôi thuỷ sản 
· Phân biệt được các loại thức ăn nhân tạo NTTS, vai trò của thức ăn nhân tạo. 
	1
	1 
	 2
 

	
	
	7.2. Bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản. 
 
	Nhận biết: 
· Nêu được mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến thức ăn thủy sản. 
· Trình bày được một số phương pháp bảo quản thức ăn thuỷ sản. 
· Nêu được quy trình bảo quản thức ăn cho thuỷ sản. 
· Nêu được một số phương pháp chế biến thức ăn thuỷ sản. Thông hiểu: 
· Mô tả được một số phương pháp bảo quản, chế biến thức ăn cho thủy sản 
· Mô tả được các bước trong việc lựa chọn công thức phối trộn, 
	2 
	2 
	2
 

	
	
	
	lựa chọn và xử lý nguyên liệu, phương pháp chế biến thức ăn các loại thức ăn thuỷ sản. Vận dụng:  
· Đề xuất được biện pháp bảo quản, chế biến một loại thức ăn thủy sản phù hợp với thực tiễn của gia đình, địa phương. 
Vận dụng cao: 
· Chế biến hoặc bảo quản được một loại thức ăn thủy sản phù hợp với thực tiễn của gia đình, địa phương. 
	
	
	

	
	
	7.3. Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản 
	Nhận biết: 
· Trình bày được ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản. 
· Trình bày được nguyên lý của một số ứng dụng CNSH trong chế biến và bảo quản thức ăn thuỷ sản. 
Thông hiểu: 
· Tóm tắt được quy trình bảo quản một số loại thức ăn thủy sản nhờ ứng dụng công nghệ sinh học. 
· Tóm tắt được quy trình chế biến một số loại thức ăn thủy sản nhờ ứng dụng công nghệ sinh học. Vận dụng cao:  
· Bảo quản, chế biến được một loại thức ăn thuỷ sản nhờ ứng dụng CNSH ở quy mô nhỏ. 
	4 
	1 
	 
3 

	Tổng 
	 
	16
	12
	12



